NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH EU
Luật Cạnh tranh EU bao gồm 04 nội dung chính: (i) cartel hay TTHCCT, (ii) lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền, (iii) kiểm soát tập trung kinh tế và (iv) các biện pháp hỗ trợ của chính phủ các nước thành viên. Các quy định liên quan đến cartel, độc quyền và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được quy định tại Hiệp ước về các chức năng của EU (Hiệp ước TFEU). Trong khi đó, các quy định liên quan đến kiểm soát tập trung kinh tế được quy định tại các Chỉ thị do Hội đồng ban hành
. 
Bên cạnh pháp luật cạnh tranh được quy định tại Hiệp ước và Chỉ thị nêu trên, các hướng dẫn (guideline) được ban hành bởi cơ quan cạnh tranh, các phán quyết của Tòa án, các thông báo của Hội đồng,… cũng được xem như là nguồn dữ liệu thể hiện chính sách cạnh tranh của EU. Mặc dù, các phán quyết về các vụ việc đơn lẻ không được xem như là tiền lệ ràng buộc, bắt buộc Tòa án xử lý các vụ việc khác tuân theo, nhưng các văn bản này lại là nguồn dữ liệu tạo nên các học thuyết trong kinh tế học, các trường phái về quyền tài phán liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh tại EU. Ngoài ra, các thông báo và hướng dẫn các vụ việc chỉ ra định hướng chính sách của Ủy ban Châu Âu. Từ đó, việc thực thi pháp luật cạnh tranh sẽ được thực hiện phù hợp với các định hướng đã nêu tại thông báo, hướng dẫn nêu trên.
1. Mục tiêu pháp luật cạnh tranh của EU

Mặc dù Hiệp ước TFEU coi cạnh tranh như là một mục tiêu cơ bản, nhưng lại không quy định chi tiết ý nghĩa thuật ngữ “cạnh tranh”. Thay vào đó, các quy định liên quan đến hoạt động của các tổ chức Liên minh thường gắn liền với chính sách cạnh tranh. Hiện nay, chính sách cạnh tranh của EU tập trung vào tính hiệu quả, phúc lợi người tiêu dùng và năng lực cạnh tranh. 
Hướng dẫn về hạn chế theo chiều dọc của EU quy định rằng “bảo vệ cạnh tranh là mục tiêu cơ bản của chính sách cạnh tranh EC, bởi vì nó gia tăng phúc lợi của người tiêu dùng, tạo nên tính hiệu quả trong việc phân bổ nguồn lực. Liên quan đến quy tắc cạnh tranh, Hội đồng sẽ áp dụng cách thức tiếp cận kinh tế dựa trên tác động của thị trường…”. 
Hướng dẫn của EU về sáp nhập theo chiều ngang đã quy định cụ thể lợi ích của người tiêu dùng là (i) giảm giá, (ii) chất lượng sản phẩm tăng, (iii)  đa dạng trong sự lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và (iv) đổi mới. 
Ngoài ra, báo cáo thường niên của Hội đồng năm 2004 về chính sách cạnh tranh đã đề cập tới khái niệm “nâng cao tính hiệu quả”, theo đó: “chính sách cạnh tranh về bản chất không phải là một điểm đến, mà là một công cụ để đạt đến mục tiêu về tính hiệu quả của thị trường”. 
2. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh EU dựa trên nguyên tắc tác động của hành vi. Luật Cạnh tranh EU được áp dụng nếu hành vi tác động đáng kể tới Cộng đồng EU. 
Hiệp ước Rome đề cập đến hành vi “có thể tác động một cách đáng kể đến thương mại giữa các Quốc gia Thành viên”. Tháng 4 năm 2004, EC ban hành hướng dẫn liên quan đến khái niệm “ tác động đến thương mại”. Theo đó, nếu một hành vi có khả năng ảnh hưởng đến thương mại EU thì sẽ chịu sự điều chỉnh bởi Luật cạnh tranh EU. 

Ngoài ra, đánh giá “tác động một cách đáng kể đến thương mại” của hành vi được dựa trên thị phần và doanh thu. Những giao dịch hoặc hoạt động không được coi là “tác động đáng kể đến thương mại EU” khi thị phần kết hợp của các bên liên quan dưới 5% và tổng doanh thu không quá 40 triệu EUR. Tuy nhiên, các ngưỡng an toàn này không cố định, có thể bị bác bỏ tại Tòa án nếu như một trong các bên chứng minh được tác động đáng kể của hành vi đến thương mại EU. 

Nguyên tắc này cũng đã tạo ra giới hạn liên quan đến thẩm quyền áp dụng luật (pháp luật quốc gia các thành viên và pháp luật EU) trong lĩnh vực cạnh tranh. Các hành vi tác động đơn lẻ tới một hoặc hai thị trường quốc gia thành viên sẽ áp dụng pháp luật cạnh tranh của một hoặc hai quốc gia thành viên đó. Các hành vi tác động tới thị trường EU sẽ chịu áp dụng pháp luật cạnh tranh EU
. Do vậy, Luật Cạnh tranh EU sẽ được áp dụng trong quá trình điều tra và xử lý trong các trường hợp sau: hành vi vi phạm tác động hạn chế cạnh tranh tới 3 hoặc nhiều hơn 3 quốc gia thành viên; trong các trường hợp tiền lệ đã quy định từ trước. 

3. Đối tượng áp dụng

Luật Cạnh tranh EU áp dụng đối với các chủ thể được coi là “các bên” liên quan đến hành vi (undertaking), bao gồm cả các đơn vị nhà nước tham gia vào hoạt động thương mại, các ngành công nghiệp quốc hữu hóa, thành phố tự trị; hiệp hội thương mại; cá nhân và tổ chức kinh doanh. 
Mặc dù thuật ngữ này được diễn giải theo nhiều cách thức khác nhau nhưng về cơ bản để xác định “đối tượng áp dụng” phải dựa trên bản chất của hành vi. Theo đó, có hai trường hợp được phép loại trừ đối tượng áp dụng luật cạnh tranh EU. Đó là, (i) cơ quan nhà nước thực hiện chức năng chủ quyền của quốc gia (nhưng không loại trừ các hoạt động thương mại của nhà nước); (ii) các bên tham gia vào hoạt động kinh tế nhưng mang tính chất phi lợi nhuận, không có khả năng tạo ra cạnh tranh với các chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tương tự khác trên thị trường. 

4. Quy định hành vi TTHCCT
Quy định chống hành vi TTHCCT được quy định tại Điều 101 Hiệp ước TFEU
.

	Điều 101 Hiệp ước TFEU (được sửa đổi từ Điều 81 TEC)
1. Những hành vi sau không được thực hiện vì không tương thích với thị trường nội bộ: tất cả các thỏa thuận giữa các bên, quyết định của hiệp hội mà các bên tham dự và các thông lệ phối hợp có thể ảnh hưởng đến thương mại giữa các Quốc gia thành viên và những hành vi khác mà có tác động ngăn chăn, hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh trong thị trường nội bộ, đặc biệt là những hành vi như sau:

(a) trực tiếp hoặc gián tiếp ấn định giá mua hoặc giá bán hoặc bất kỳ điều kiện giao dịch nào khác;

(b) hạn chế hoặc kiểm soát sản xuất, thị trường, phát triển kỹ thuật hoặc đầu tư;

(c) phân chia thị trường hoặc nguồn cung cấp;

(d) áp dụng các điều kiện khác nhau đối với các giao dịch tương đương gây bất lợi trong cạnh tranh cho đối tác giao dịch;

(e) chấp nhận giao kết hợp đồng chỉ khi doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ bổ sung mà bản chất của giao dịch không liên quan đến mục đích thương mại, không có mối liên hệ đến chủ thể của hợp đồng.

2. Mọi thỏa thuận hoặc quyết định bị cấm theo Điều này sẽ tự động bị vô hiệu.

3. Tuy nhiên, các quy định của khoản 1 có thể được miễn trừ trong các trường hợp như sau:

- bất kỳ thỏa thuận hoặc một phần của thỏa thuận giữa các bên,

- bất kỳ quyết định hoặc một phần quyết định của các hiệp hội mà các bên tham gia,

- bất kỳ thông lệ phối hợp hoặc một phần của thông lệ phối hợp mà

góp phần cải thiện việc sản xuất hoặc phân phối hàng hóa hoặc thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật hoặc kinh tế, đồng thời cho phép người tiêu dùng được chia sẻ lợi ích công bằng, và điều này không: (a) áp dụng với các bên những hạn chế mà không phải là điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu nêu trên (b) cho phép các bên tham gia thỏa thuận có thể loại bỏ cạnh tranh đáng kể đối với sản phẩm liên quan đến thỏa thuận.


Thỏa thuận theo chiều ngang
Thỏa thuận theo chiều ngang là hành vi thỏa thuận được thực hiện bởi các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Thỏa thuận theo chiều ngang phản cạnh tranh nghiêm trọng (hard-core cartel) là hành vi bị cấm mặc nhiên tại EU
. 
Mặc dù các chủ thể kinh tế được tự do kinh doanh, nhưng các chủ thể đó không được thực hiện các hành vi hard-core cartel, bao gồm: thông đồng, thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh để ấn định giá, giới hạn sản lượng, phân chia thị trường. Do tính chất bóp méo cạnh tranh nghiêm trọng, hành vi thỏa thuận theo chiều ngang tại EU có mức xử lý vi phạm nghiêm minh. 

Tuy nhiên, một số thỏa thuận theo chiều ngang được miễn trừ và được phép thực hiện nếu hành vi đó thỏa mãn điều kiện sau:

1. Thỏa thuận đó tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể, chẳng hạn như: công ty có thể chia sẻ rủi ro, giảm thiểu chi phí, gia tăng đầu tư, củng cố kỹ thuật, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoặc tăng chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm. 

2. Các bên tham gia thỏa thuận có sức mạnh thị trường không đáng kể, bao gồm: (i) thị phần kết hợp dưới 15% đối với thỏa thuận nghiên cứu và phát triển R&D giữa các đối thủ cạnh tranh, (ii) thị phần kết hợp dưới 20% trong một số thỏa thuận chuyên gia hoặc thỏa thuận đồng sản xuất, (iii) thị phần kết hợp dưới 15% đối với thỏa thuận mua và thương mại hóa
. 

Thỏa thuận theo chiều dọc

Thỏa thuận theo chiều dọc là thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hoạt động ở các công đoạn sản xuất, kinh doanh khác nhau (ví dụ như nhà sản xuất và phân phối). Thỏa thuận theo chiều dọc bị cấm nếu như thỏa thuận đó gây nên tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. 
Hướng dẫn về thỏa thuận theo chiều dọc 2010 phân chia nội dung thỏa thuận theo chiều dọc như sau: 

+ Thỏa thuận “hard-core”: chứa đựng những nội dung mang tính loại bỏ doanh nghiệp khác (ví dụ như doanh nghiệp sản xuất thỏa thuận chỉ bán hàng cho doanh nghiệp phân phối, loại bỏ các doanh nghiệp phân phối khác). 

+ Thỏa thuận hạn chế theo đối tượng (object): thỏa thuận ấn định giá bán lại, thỏa thuận phân chia thị trường. 

Các thỏa thuận theo chiều dọc được tự động miễn trừ nếu như các thỏa thuận đó có các điều kiện sau:

1. Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận có sức mạnh thị trường không đáng kể (thị phần kết hợp dưới 30%) và 

2. Nội dung thỏa thuận không mang tính chất hạn chế cạnh tranh (ví dụ như những nội dung “hard-core”)
.

Điều này có nghĩa những thỏa thuận dọc giữa các doanh nghiệp có thị phần lớn hơn 30% không được miễn trừ. Tuy nhiên, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc có các bên tham gia thỏa thuận nắm giữ sức mạnh thị trường đáng kể (thị phần trên 30%) không vi phạm luật cạnh tranh EU nếu như EC đánh giá tác động tích cực vượt trội hơn so với tác động hạn chế cạnh tranh
.

5. Quy định lạm dụng vị trí thống lĩnh

Quy định liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường được quy định tại Điều 102 TFEU, cụ thể:

	Điều 102 TFEU (được sửa đổi từ Điều 82 TEC)

Bất kỳ hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường của một hoặc nhiều doanh nghiệp có vị trí thống trong thị trường liên kết hoặc một phần đáng kể của thị trường liên kết bị cấm do tính không tương thích với thị trường liên kết, có thể tác động thương mại giữa các quốc gia thành viên.

Những hành vi lạm dụng có thể là:

(a) trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt các giao dịch không công bằng hoặc bán các mức giá hoặc điều kiện thương mại không công bằng;

(b) giới hạn sản lượng, thị trường hoặc phát triển công nghệ gây bất lợi cho người tiêu dùng;

(c) áp dụng các điều kiện không giống nhau trong các giao dịch tương tự nhau cho các đối tượng giao dịch khác nhau, từ đó tạo nên tác động bất lợi cạnh tranh cho các đối tác đó;

(d) ký kết hợp đồng khi đối tác phải chấp nhận các điều kiện bổ sung mà không liên quan tới hợp đồng, hoặc không liên quan tới giao dịch thương mại trong hợp đồng.


Sở hữu vị trí thống lĩnh trên thị trường không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Doanh nghiệp nắm giữ vị trí thống lĩnh vi phạm pháp luật cạnh tranh chỉ khi doanh nghiệp sử dụng sức mạnh thị trường đó để cản trở, bóp méo cạnh tranh trên thị trường. 
Tại các vụ việc, Tòa Án Châu Âu định nghĩa hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường như là một hành vi mà “thông qua nguồn lực và các phương thức để tạo nên sự khác biệt giữa điều kiện cạnh tranh thông thường và điều kiện sản xuất, kinh doanh của sản phẩm, dịch vụ liên qua; có tác động cản trợ việc duy trì mức độ cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh hoặc ngăn cản cạnh tranh trên thị trường”
. 

Xác định sức mạnh thị trường của doanh nghiệp

Điều 82 Hiệp định EC và Điều 102 TFEU đều không đưa ra cách thức xác định “vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp” hoặc “sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp”. 
Tuy nhiên, Điều 4 Chỉ thị 2002/21/EC về khuôn khổ chung trong ngành điện tử viễn thông quy định sức mạnh thị trường đáng kể (SMP) như sau:

“Doanh nghiệp được coi là nắm giữ sức mạnh thị trường đáng kể nếu như bản thân doanh nghiệp đó hoặc nhóm doanh nghiệp đó, nắm giữ và hưởng lợi từ vị trí tương đương với vị trí thống lĩnh trên thị trường, từ đó sức mạnh thị trường có thể giúp doanh nghiệp hành xử độc lập đáng kể với đối thủ cạnh tranh, khách hàng và người tiêu dùng cuối cùng”. 

EJC cũng đồng quan điểm về sức mạnh thị trường của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh như tại Chỉ thị 2002/21EC nêu trên
. 

Trong các vụ việc, doanh nghiệp được kết luận là doanh nghiệp thống lĩnh khi nắm giữ thị phần trền 50% trên thị trường liên quan. Ngoài yếu tố về thị phần, vị trí thống lĩnh còn được đánh giá qua một số yếu tố khác như: số lượng và so sánh tương đối giữa các doanh nghiệp trên thị trường, điều kiện gia nhập thị trường,… . Ví dụ, khả năng nắm giữ nguồn cung ứng sản phẩm cho phép doanh nghiệp xây dựng chính sách kinh doanh độc lập với các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho dù thị phần của các doanh nghiệp đó chỉ ở mức 40% tới 45% trên thị trường liên quan. Trong quá trình thực thi, cơ quan Cạnh tranh EU đưa ra các ngưỡng an toàn liên quan đến vị trí thống lĩnh như sau:

1. Nếu doanh nghiệp nắm giữa thị phần dưới 25% trên thị trường liên quan thì không được xem là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.

2. Nếu doanh nghiệp nắm giữ thị phần khoảng 40-45% trên thị trường liên quan thì doanh nghiệp đó là doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.

Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường

Luật Cạnh tranh EU cũng như các học thuyết về kinh tế cho rằng có hai nhóm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường: hành vi trục lợi và hành vi loại bỏ. 

Liên quan đến hành vi trục lợi, doanh nghiệp sử dụng lợi thế trong kinh doanh để thực hiện các hành vi kiếm lợi cho doanh nghiệp nhưng gây thiệt hại tới người tiêu dùng và xã hội. 

Liên quan đến hành vi loại bỏ, doanh nghiệp sử dụng lợi thế trong kinh doanh để thực hiện hành vi loại bỏ đối thủ cạnh tranh, từ đó gia tăng sức mạnh của doanh nghiệp trên thị trường. Một trong những hành vi điển hình cho nhóm hành vi này bán dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. 

Ngoài ra, Nghị viện Châu Âu đã thống kê một số ví dụ về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường như sau:

1. Áp đặt giá quá cao, bán với giá thấp để giành được khách hàng của các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn;

2. Ép buộc người tiêu dùng mua một sản phẩm phổ biến gắn với một sản phẩm khác (sản phẩm này không phổ biến);

3. Từ chối một số khách hàng nhất định;

4. Giảm giá đặc biệt cho những doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc hầu hết nguyên vật liệu từ doanh nghiệp độc quyền;

5. Bán một sản phẩm nhất định nếu người mua mua kèm thêm một sản phẩm khác.

6. Quy định kiểm soát TTKT
Việc TTKT có thể dẫn đến sự ra đời một doanh nghiệp mới có vị trí thống lĩnh. Điều này có thể sẽ làm sai lệch thị trường và không bảo đảm cạnh tranh. Chính vì vậy, hành vi TTKT cũng là đối tượng quan tâm đặc biệt trong chính sách cạnh tranh của EU. Cần lưu ý là hoạt động TTKT chỉ bị ngăn cản nếu nó tạo ra hoặc nâng cao vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp và làm ảnh hưởng đến hiệu quả cạnh tranh.

Năm 1990, chính sách cạnh tranh EU đã có bổ sung đối với vấn đề TTKT. Theo đó, các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 5 tỷ EUR chỉ được sáp nhập khi có sự phê chuẩn đồng ý của Ủy ban. 
Thủ tục thẩm định TTKT được diễn ra theo hai bước. Giai đoạn kiểm tra sơ bộ diễn ra trong vòng một tháng. Đây là giai đoạn các chuyên gia xem xét và đưa ra quyết định việc TTKT có tác động đến cạnh tranh hay không. Kết quả của giai đoạn này là (i) doanh nghiệp bị từ chối TTKT, hoặc (ii) được cho phép thực hiện TTKT ngay, hoặc (iii) Ủy ban phải mở thủ tục thẩm định chính thức hoạt động TTKT.

7. Cơ quan cạnh tranh 
EC là đầu mối thực thi pháp luật cạnh tranh tại EU, đảm bảo việc thực thi cạnh tranh hài hòa, thống nhất giữa các quốc gia. Tuy nhiên, dựa trên cơ chế phân quyền song lập, các cơ quan cạnh tranh quốc gia thành viên (NCAs) cũng có có thẩm quyền trong việc thực thi trực tiếp Luật Cạnh tranh EU. 

	Cơ quan cạnh tranh quốc gia thành viên áp dụng Luật cạnh tranh EU và Luật Cạnh tranh Quốc gia đó. NCAs thực thi dựa trên thẩm quyền của Quốc gia trong Hiệp ước. Như vậy, phán quyết của NCAs được giới hạn trong thẩm quyền của các thành viên. Quy định tố tụng và các mức phạt vẫn được giữ nguyên giữa các quốc gia thành viên nhằm đảm bảo các biện pháp hài hòa được quy định tại Chỉ thị 2019/19. Liên quan đến luật pháp quốc gia, các thành viên có thể tùy thuộc vào bản chất hành vi mà áp dụng các biện pháp nghiêm chặt hơn đối với hành vi đơn phương và áp dụng các mức phạt thấp hoặc cao hơn so với Ủy ban.


Ngoài ra, việc lựa chọn cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh giữa EC và NCA được xem xét dựa trên các tiêu chí như: (i) pháp luật quy định về việc EC là cơ quan duy nhất có thẩm quyền điều tra vụ việc hoặc (ii) vụ việc được điều tra hiệu quả nếu EC là cơ quan thực hiện điều tra (Jones và Sufrin, 2016). 

Mặc dù việc thực thi pháp luật cạnh tranh EU được phân quyền song song đối với EC và NCA, nhưng EC vẫn là đầu mối chịu trách nhiệm trong việc các quốc gia thành viên áp dụng phù hợp quy định pháp luật
. 

Cơ quan hỗ trợ thực thi pháp luật cạnh tranh EU

Thực thi pháp luật cạnh tranh song song trong EU (Luật Cạnh tranh Châu Âu và Luật Cạnh tranh quốc gia) đòi hỏi việc kết hợp chặt chẽ giữa EC và NCA. Do vậy, EC và NCAs đã thành lập Mạng lưới cạnh tranh EU (ECN). Đây là cơ quan có quyền (i) lựa chọn cơ quan điều tra vụ việc (cơ quan cạnh tranh quốc gia hay Bộ Cạnh tranh DG), (ii) trao đổi thông tin trong quá trình điều tra, thậm chí cả những biện pháp khắc phục cạnh tranh mà các quốc gia có ý định áp dụng. ECN có chức năng như hội đồng tư vấn, bao gồm nhiều đại diện từ NCAs. Theo đó, Ủy ban cần tư vấn trước khi các quốc gia ban hành phán quyết cuối cùng
. 
Tòa án quốc gia thành viên đóng vai trò hỗ trợ trong thực thi thông qua việc giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể tư nhân liên quan đến các điều luật chống độc quyền EU. Tuy nhiên, Tòa án Quốc gia thành viên không có thẩm quyền vượt quá các phán quyết của EC
. 

NCA có toàn quyền trong quyết định điều tra hành vi vi phạm và xác định mức xử phạt tại lãnh thổ quốc gia đó. Tuy nhiên, việc thực thi này cần tôn trọng với các nguyên tắc đã được thiết lập bằng hệ thống các phán quyết của EC hoặc Tòa án Châu Âu. Các hướng dẫn (guideline) và thông báo (notice) liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh không mang tính chất pháp lý bắt buộc quốc gia thành viên tuân theo. Tuy nhiên, các văn bản đó lại ảnh hưởng đến quyết định của NCA. Đồng thời, các tòa án quốc gia thành viên có thể yêu cầu EC đưa ra các giải thích liên quan đến pháp luật cạnh tranh EU. Khi EC mở cuộc điều tra, các NCA được miễn tham gia vào vụ việc. 

Cơ quan điều tra
Bộ cạnh tranh (DG Competition) là cơ quan có chức năng và trách nhiệm thực thi Điều 101 tới 109 TFEU. EC ủy quyền DG toàn bộ thẩm quyền trong việc điều tra và tiến hành tố tụng cạnh tranh. 

Đối với các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh và hành vi thỏa thuận phản cạnh tranh, DG khởi xướng điều tra vụ việc dựa trên dấu hiệu hành vi vi phạm do DG tự phát hiện hoặc thông tin từ đơn khiếu nại và chương trình khoan hồng. Đối với các vụ việc hỗ trợ chính phủ hoặc tập trung kinh tế, DG khởi xướng điều tra dựa trên thông báo từ Quốc gia thành viên hoặc các bên liên quan vụ việc. Bộ cạnh tranh có thể kết hợp với các bộ khác khác để đảm bảo nguyên cạnh tranh thống nhất trong quá trình thực thi pháp luật và để xác định các thị trường cần điều tra. 

Bên cạnh đó, DG cũng có thẩm quyền trao đổi thông tin và thông lệ với cơ quan cạnh tranh các nước khác, kết hợp với cơ quan cạnh tranh nước khác để điều tra vụ việc cạnh tranh nếu cần thiết.

Bộ Cạnh tranh có quyền đề xuất các biện pháp cần thiết lên Đoàn ủy viên hoặc Ủy viên EC để chấm dứt ngay lập tức hành vi vi phạm, vụ việc tập trung kinh tế; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc các mức phạt khác trong quá trình điều tra (như không hợp tác cung cấp thông tin). 

Theo thể chế kiểm soát và cân bằng (phân chia đồng đều quyền lực giữa ba nhánh của Chính phủ: hành pháp, lập pháp và tư pháp), các quyết định của EC có thể bị kháng kiện tại Tòa án sơ thẩm, các quyết định của Tòa sơ thẩm cũng có thể bị kháng kiện tại Tòa án Công lý Châu Âu.

8. Thẩm quyền điều tra và xử lý vụ việc 

Điều tra và xét xử vụ việc hạn chế cạnh tranh (thỏa thuận và lạm dụng)

Sau khi vụ việc cạnh tranh được điều tra bởi Bộ Cạnh tranh (DG), Hội đồng Châu Âu EC sẽ đưa ra phán quyết về vụ việc. Tuy nhiên, theo thể chế kiểm soát và cân bằng (phân chia đồng đều quyền lực giữa ba nhánh của Chính phủ: hành pháp, lập pháp và tư pháp), các quyết định của EC có thể bị kháng kiện tại Tòa án sơ thẩm, các quyết định của Tòa sơ thẩm cũng có thể bị kháng kiện tại Tòa án Công lý Châu Âu. 
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Thẩm định vụ việc TTKT
Hội đồng EC có trách nhiệm trong điều tra các vụ việc tập trung kinh tế khi doanh thu của các bên tham gia lớn hơn ngưỡng an toàn trong pháp luật cạnh tranh EU. 
Dưới ngưỡng an toàn, các quốc gia thành viên có thể có thẩm quyền trong việc đánh giá vụ việc sát nhập theo quy định tại Luật cạnh tranh của quốc gia thành viên đó. Các vụ việc được chuyển giao theo hệ thống liên kết nội bộ giữa Ủy ban và các nước thành viên, theo đó cho phép một số trường hợp linh động (ví dụ Ủy ban có thể phân bổ vụ việc cho quốc gia thành viên hoặc ngược lại theo một số điều kiện nhất định).

Căn cứ Điều 1 Quy định về tập trung kinh tế, các giao dịch sẽ được xem xét theo quy định pháp luật cạnh tranh của EU theo một trong các trường hợp sau: 

· Giao dịch có (i) doanh thu kết hợp giữa các bên trên toàn cầu lớn hơn 5 tỷ €, và (ii) doanh thu của ít nhất hai doanh nghiệp thuộc các bên tham gia sáp nhập tại thị trường EU lớn hơn 250 triệu €.

· Giao dịch có (i) doanh thu kết hợp giữa các bên trên toàn cầu lớn hơn 2.5 tỷ €, (ii) doanh thu kết hợp trên thị trường tại ít nhất 3 quốc gia thành viên của các bên tham gia sát nhập lớn hơn 100 triệu €, (iii) ít nhất 2 doanh nghiệp có doanh thu trên thị trường một quốc gia thành viên hơn 25 triệu €; và ít nhất 2 doanh nghiệp có doanh thu trên thị trường EU lớn hơn 100 triệu €. 

[image: image2.png]Hoi dong

Chéu Au

Ban hang céc quyét dinh lién quan vu viéc canh tranh
Gidm sat cc midn trir tr dong
Ban hanh céc huéng din va théng bio

5 A Doanh nghiép lién
Doan U hié
e N\ quan dén thi
truong EU

Toa an cic qud
gia thanh vién




Quy trình thẩm định vụ việc tập trung kinh tế được phân thành hai trường hợp như sau:
9. Quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm

Khi doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, doanh nghiệp có thể chịu các mức tiền phạt nghiêm minh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trên thị trường. Ngoài ra, liên quan đến hành vi TTHCCT, cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có thể còn đối mặt với các mức xử phạt hình sự khác theo quy định pháp luật EU. 

Đối với mức tiền phạt theo pháp luật cạnh tranh, về cơ bản, mức xử phạt sẽ được tính toán theo những yếu tố cơ bản như sau:

	Mức tiền phạt cơ bản
	(0-30%) của doanh thu trên thị trường liên quan × quá trình thực hiện hành vi vi phạm + (15 -20%) của doanh thu trên thị trường liên quan (đối với các vụ việc cần tính chất ngăn chặn như cartel).

	Tình huống tăng nặng
	Tái phạm nhiều lần, doanh nghiệp đóng vai trò chính trong việc thực hiện vi phạm,…

	Tình huống giảm nhẹ
	Phối hợp với cơ quan điều tra

	Mức phạt tối đa của hành vi vi phạm
	10% doanh thu đối với mỗi hành vi vi phạm

	Yếu tố giảm tiền phạt
	Chương trình khoan hồng: 100% tiền phạt đối với doanh nghiệp nộp đơn đầu tiên, tối đa 50% cho doanh nghiệp tiếp theo và 20-30% cho doanh nghiệp thứ ba. 
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